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Lớp 5A- Năm học: 2024-2025

KẾ HOẠCH BÀI DẠY

MÔN: Tiếng việt – Lớp 5

 LUYỆN TỪ VÀ CÂU:  ĐẠI TỪ  -  Tiết 83
Thời gian thực hiện: Ngày28  tháng  11  năm 2024

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phát triển năng lực đặc thù.

 Phát triển NL ngôn ngữ:

Biết thế nào là đại từ, nhận ra được tác dụng của đại từ trong câu. Đặt được câu có đại từ.

2. Góp phần phát triển các năng lực chung 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chủ động trao đổi, thảo luận với bạn để sắp xếp các từ phù hợp với các nhóm trong bài.

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chủ động, tự giải quyết các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thực hiện được các bài tập có trong bài.

3. Phẩm chất

- Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, có trách nhiệm trong học tập: Tích cực, chủ động trong các hoạt động học tập.
* HSKT: Biết thế nào là đại từ, nhận ra được tác dụng của đại từ trong câu. Đặt được câu có đại từ theo mức độ nhận biết.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: SGK, bảng phụ

- HS: SGK Tiếng Việt 5, tập một, VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
	TG
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH


	5’
	1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

-  Khởi động:
- Hỏi: Dựa vào chức năng của từ, từ loại được phân thành mấy nhóm? Là những nhóm nào?

- Thế nào là danh từ / động từ / tính từ?

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài mới
	- 2-3 HS trả lời: Từ loại phân thành 3 nhóm. Danh từ, động từ, tính từ

- HS nêu định nghĩa

- HS chia sẻ, bổ sung

- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài học.

	15’
	2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a) Mục tiêu

- HS nắm và hiểu được thế nào là đại từ.
- Tìm được đại từ và nêu chức năng của nó trong câu.
* HSKT: Biết thế nào là đại từ, nhận ra được tác dụng của đại từ trong câu. Đặt được câu có đại từ theo mức độ nhận biết.

b) Cách tiến hành

	
	* Hoạt động 1: Nhận xét 

- GV mời 1 HS đọc to yêu cầu bài

- Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi, thảo luận để ghép đúng các từ vào nhóm phù hợp

- Mời trình bày

Đáp án: 

+ Từ dùng để xưng hô: các từ tôi, nó (ý b).
+ Từ dùng để thay thế cho các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, trạng thái, đặc điểm, số lượng,…: từ thế (ý c) thay thế cho đặc điểm rất quý được nói tới ở câu trước đó.

+ Từ dùng để hỏi: các từ nào, đâu (ý a).
- GV nhận xét, tuyên dương.

* Hoạt động 2: Rút ra bài học

- Vậy theo em, thế nào là đại từ?

- Nhận xét, chốt lại

- Mời HS rút ra bài học trong SGK

- Yêu cầu HS nhắc lại

- Nhận xét, tuyên dương
	- 1 HS đọc yêu cầu và nội dung bài học

- HS làm việc nhóm 4

- HSKT: Cùng thảo luận và làm BT theo mức độ nhận biết.

- Đại diện nhóm HS báo cáo kết quả 

- Lớp chia sẻ, bổ sung cho bạn

- HS lắng nghe

- HS nối tiếp trả lời

- HS lắng nghe

- 2-3 HS đọc to nội dung bài học

- 2 HS nhắc lại mà không nhìn vào sách.



	10’
	3. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH - LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu

- HS nêu được chức năng của các đại từ trong từng trường hợp cụ thể. Đặt được câu với đại từ và nêu được rõ chức năng của nó trong câu.

b) Cách tiến hành

	
	* Hoạt động 1: Nêu tác dụng của đại từ trong đoạn văn (BT1)

- Mời HS nêu yêu cầu BT

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để tìm ra tác dụng của đại từ.

- Mời trình bày

- Theo em thế nào là đại từ?

- GV nhận xét, tuyên dương. Chốt lại

+ Trong câu a: Đại từ chúng ta dùng để xưng hô.
+ Trong câu b: Đại từ sao dùng để hỏi.
+ Trong đoạn văn c: Đại từ chúng dùng để chỉ bọn trẻ
* Hoạt động 2: Đặt câu có đại từ (BT2)

- Mời HS nêu yêu cầu của BT

- Yêu cầu HS làm việc cá nhân. 

- Mời trình bày

- GV chia sẻ với HS, tuyên dương.
	- 1 HS đọc to yêu cầu và nội dung BT

- HS làm việc nhóm đôi

- HSKT: Cùng thảo luận và làm BT theo mức độ nhận biết.

- Đại diện 3 nhóm trình bày. Lớp chia sẻ, bổ sung cho bạn.

- 2-3 HS trả lời

- HS lắng nghe

- 1 HS nêu yêu cầu BT

- HS làm việc cá nhân ra vở

- 3-5 HS trình bày bài

- HS chia sẻ, nhận xét

	5’
	4. HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ VÀ NỐI TIẾP

a) Mục tiêu

- Hệ thống kiến thức bài

- Dặn dò HS chuẩn bị bài sau

b) Cách tiến hành

	
	- Hỏi: Qua bài đọc em biết thêm được điều gì?
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi, biểu dương những HS tốt.

- Dặn dò: GV nhắc HS về nhà xem trước bài sau: Viết đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội.
	- 2-3 HS nối tiếp trả lời. Lớp chia sẻ với bạn

- HS lắng nghe

- HS ghi nhớ để thực hiện ở nhà.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY

……………………………………………………………………………………………
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